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KẾT QUẢ NỘI DUNG QUYỀN 
 

BỘ 
HC 

HỌ VÀ TÊN ðƠN VỊ 
HUY 

CHƯƠNG 
QUYỀN CÁ NHÂN NAM 

1 
NGUYỄN BÁ NGHĨA TÁNH LINH HCV 
NGUYỄN ðĂNG TRƯỜNG HÀM THUẬN BẮC HCB 
PHAN THANH VINH TUY PHONG HCð 

QUYỀN CÁ NHÂN NỮ 

2 
THỚI THỊ MINH THÙY TÁNH LINH HCV 
LÊ MỸ LINH  HÀM THUẬN BẮC HCB 

QUYỀN ðÔI NAM – NỮ 

3 

NGUYỄN THỊ LY 
TÁNH LINH  HCV 

NGUYỄN BÁ NGHĨA 

NGUYỄN ðĂNG TRƯỜNG 
HÀM THUẬN BẮC HCB 

TRƯƠNG TƯỜNG VY 
QUYỀN ðÔI NAM – NỮ 

4 

NGUYỄN ðĂNG TRƯỜNG 

HÀM THUẬN BẮC HCV VÕ KHẮC VŨ 

NGUYỄN TRỌNG SƠN 

TRẦN QUỐC HOÀN 

HÀM TÂN HCB NGÔ DUY TÂN 

NGUYỄN TRỌNG SƠN 

QUYỀN ðỒNG ðỘI NỮ 

5 

NGUYỄN THỊ LY 

TÁNH LINH HCV LÊ DƯƠNG LỆ GIANG 

THỚI THỊ MINH THÙY 

BÙI MỸ DUYÊN 

HÀM THUẬN BẮC HCB TRƯƠNG TƯỜNG VY 

LÊ MỸ LINH  
 



 

ðẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN  
LẦN THỨ VII NĂM 2014 
–––––––––––––––––––––– 

MÔN: TAEKWONDO 
Thời gian: Từ ngày 08 - 12/8/2013  
ðịa ñiểm: Nhà thi ñấu tổng hợp tỉnh 

 

- 2 - 
 

KẾT QUẢ NỘI DUNG ðỐI KHÁNG NAM 
 

BỘ  
HC 

HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ðƠN VỊ 

6 50KG 

HCV TRẦN QUỐC HOÀN HÀM TÂN 

HCB TRƯƠNG VĂN THƯỞNG TÁNH LINH 

HCð HÀ NGỌC HÒA LA GI 

HCð VÕ THÀNH AN PHAN THIẾT 

7 54 KG 

HCV KIỀU TUẤN ANH HÀM THUẬN BẮC 

HCB PHẠM DUY TRUNG ðỨC LINH 

HCð NGUYỄN TẤN THÀNH LAGI 

HCð NGÔ DUY TÂN HÀM TÂN 

8 58 KG 

HCV PHAN BÁ TIẾN TÁNH LINH 

HCB NGUYỄN DUY MẠNH HÀM TÂN 

HCð ðINH NHẬT QUANG LA GI 

HCð NGUYỄN MẬU BÁU HÀM THUẠN NAM 

9 62 KG 
HCV TRẦN QUỐC BẢO ðỨC LINH 

HCB NGÔ NGÔC TUYỀN HÀM TÂN 

HCð NGUYỄN TRỌNG SƠN HÀM THUẬN BẮC 

10 67 KG 

HCV NGÔ NGỌC PHI HÀM TÂN 

HCB VÕ THANH TÂM TÁNH LINH 

HCð NGUYỄN CƯỜNG THỊNH HÀM THUẬN NAM 

HCð NGUYỄN KIM HIỆP HÀM THUẬN BẮC 
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KẾT QUẢ NỘI DUNG ðỐI KHÁNG NỮ 
 

BỘ  
HC 

HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ðƠN VỊ 

11 43 KG 
HCV NGUYỄN THỊ BÔNG PHAN THIẾT 

HCB HUỲNH THỊ THU TRANG ðỨC LINH 

HCð LÊ THỊ TUYẾT LỆ TUY PHONG 

12 46 KG 

HCV TĂNG THỊ THÁI PHAN THIẾT 

HCB LÊ THỊ MỸ DUNG HÀM TÂN 

HCð BÙI MỸ DUYÊN HÀM THUẬN BẮC 

HCð ðỖ THỊ HUYỀN TRÂM ðỨC LINH 

13 49 KG 
HCV THỚI THỊ MINH THÙY TÁNH LINH 

HCB LƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM HÀM TÂN 

HCð LÊ THỊ THANH THẢO PHAN THIẾT 

14 53 KG 
HCV LÊ DƯƠNG LỆ GIANG TÁNH LINH 

HCB NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA HÀM TÂN 

15 57 KG 
HCV NGUYỄN THỊ LY TÁNH LINH 

HCB NGUYỄN THỊ PHÚ PHAN THIẾT 

HCð TRẦN THỊ LỆ HUYỀN HÀM TÂN 
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KẾT QUẢ NỘI DUNG ðỐI KHÁNG ðỒNG ðỘI NAM 
BỘ  
HC 

HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ðƠN VỊ 

16 <58KG 

HCV 

NGUYỄN ðĂNG TRƯỜNG 

HÀM THUẬN BẮC KIỀU TUẤN ANH 

VÕ KHẮC VŨ 

HCB 

VÕ THÀNH AN 

PHAN THIẾT ðINH TẤN TRỌNG 

NGUYỄN KHẮC TOÀN 

HCð 

HÀ NGỌC HÒA 

LA GI NGUYỄN TẤN THÀNH 

ðINH NHẬT QUANG 

HCð 

TRẦN QUỐC HOÀN 

HÀM TÂN NGUYỄN BẢO QUANG 

PHẠM ðỨC BẢO 
  

KẾT QUẢ NỘI DUNG ðỐI KHÁNG ðỒNG ðỘI NỮ 
BỘ  
HC 

HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ðƠN VỊ 

17 <53KG 

HCV 

TRƯƠNG THỊ MỸ TÚ 
TÁNH LINH THỚI THỊ MINH THÙY 

LÊ DƯƠNG LỆ GIANG 

HCB 
BÙI MỸ DUYÊN 

HÀM THUẬN BẮC TRƯƠNG TƯỜNG VY 

LÊ MỸ LINH 

HCð 
LÊ THỊ MỸ DUNG 

HÀM TÂN LƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM 

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 

HCð 

TRẦN QUỐC HOÀN 

HÀM TÂN NGUYỄN BẢO QUANG 

PHẠM ðỨC BẢO 
 


